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Ngày soạn: 08/09 /2024
CHƯƠNG 1. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ

Tiết 2 + 3- BÀI 2: PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ 

TRÊN BẢN ĐỒ 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu, đường chuyển động, bản đồ-biểu đồ, chấm điểm, khoanh vùng.
- Nhận biết các phương pháp thể hiện đối tượng địa lí trên các bản đồ bất kì.
2. Năng lực: 

* Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học: 

+ Giúp đỡ được các bạn khác vươn lên, tự lực trong học tập thông qua các hoạt động cá nhân/nhóm.

+ Biết khẳng định và bảo vệ quan điểm, nhu cầu tự học, tự tìm hiểu của bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp: biết lựa chọn nội dung giao tiếp phù hợp với hình thức hoạt động cá nhân/cặp/nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin từ nguồn thông tin SGK, Atlat, bản đồ,…
* Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học địa lí:

+ Sử dụng được bản đồ để xác định được một phương pháp thể hiện đối tượng địa lí trên bản đồ (thông qua hệ thống ký hiệu, chú giải,…)

+ Xác định và lí giải được sự phân bố các đối tượng địa lí.

+ Phát hiện và giải thích được khả năng thể hiện của một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Tìm hiểu địa lí:

+ Biết tìm kiếm, chọn lọc và khai thác thông tin văn bản, tranh ảnh, bản đồ, Atlat,…

+ Biết đọc và sử dụng bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam.

+ Biết khai thác Internet phục vụ trong việc học tập môn Địa lí.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

+ Tìm kiếm được các thông tin và nguồn số liệu tin cậy về khả năng thể hiện của một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

+ Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến việc biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.
3. Phẩm chất: 

- Yêu nước: Yêu đất nước, tự hào về truyền thống xây dựng và bảo vệ đất nước. 

- Nhân ái: Có mối quan hệ hài hòa với người khác. Tôn trọng khả năng nhận thức của mỗi người. 

- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của cá nhân; Những thuận lợi và khó khăn để xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Trung thực trong học tập và cuộc sống.
- Trách nhiệm: Tích cực, tự giác, nghiêm túc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức bản thân. Sẵn sàng chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của bản thân khi tham gia các hoạt động học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
2. Học liệu: SGK, tranh ảnh, Atlat.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định: 

	Ngày dạy
	Lớp
	Sĩ số
	Ghi chú

	11/9/2024;   12/9/2024
	10A5
	
	

	12/9/2024;   13/9/2024
	10A7
	
	


2. Kiểm tra bài cũ: 
* Câu hỏi: Nêu đặc điểm và vài trò của môn Địa lí ở trường phổ thông?

Gợi ý:
- Đặc điểm

+ Được học ở tất cả các cấp học phổ thông.

+ Mang tính chất tổng hợp, bao gồm cả lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

+ Có mối liên quan đến các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và các môn Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật,…
- Vai trò

+ Giúp HS có được những hiểu biết cơ bản về khoa học địa lí, khả năng ứng dụng kiến thức địa lí trong đời sống.

+ Củng cố và mở rộng nền tảng tri thức, kĩ năng phổ thông, tạo cơ sở vững chắc để tiếp tục theo học các ngành nghề liên quan.

+ Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần hợp tác quốc tế, nhận thức đúng đắn và có trách nhiệm với môi trường.

+ Mở mang kho tàng kiến thức, vốn hiểu biết về thiên nhiên, con người, hoạt động sản xuất ở các nơi trên thế giới.

+ Giúp HS hiểu hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai của toàn cầu, vai trò của từng địa phương đối với thế giới.

+ Giúp HS dần hình thành kĩ năng, năng lực giải quyết các vấn đề của cuộc sống hằng ngày, thích ứng với một thế giới luôn biến động, trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm.
3. Hoạt động học tập: 

HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (KHỞI ĐỘNG) 

a) Mục tiêu: HS nhớ lại những kiến thức về vai trò của bản đồ, phương pháp biểu hiện trên bản đồ đã được học.
b) Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK, hoạt động cá nhân, trả lời câu hỏi.

* Câu hỏi: Quan sát bản đồ khí hậu Việt Nam và cho biết các đối tượng sau được biểu hiện bằng phương pháp nào?
	1. Các luồng gió, bão

	2. Chế độ nhiệt, mưa tại các trạm khí tượng

	3. Chế độ nhiệt, mưa của cả nước

	4. Các vùng khí hậu


c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV treo bản đồ khí hậu Việt Nam, yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 03 phút.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.

Các bản đồ địa lí có nội dung rất phong phú và đa dạng, bao gồm các đối tượng tự nhiên, kinh tế-xã hội. Muốn sử dụng, khai thác bản đồ có hiệu quả, chúng ta phải có những hiểu biết về các phương pháp biểu hiện các đối tượng trên bản đồ. Có những phương pháp nào biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ? Các phương pháp đó có gì khác biệt?
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Tìm hiểu một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

a) Mục tiêu: HS biết được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.
b) Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK, làm việc theo nhóm để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
PHIẾU HỌC TẬP

	Nhóm
	Phương pháp
	Quan sát hình
	Đối tượng biểu hiện
	Cách thức biểu hiện
	Khả năng biểu hiện

	1
	Kí hiệu
	2.1
	
	
	

	2
	Đường chuyển động
	2.2
	
	
	

	3
	Bản đồ-biểu đồ
	2.3
	
	
	

	4
	Chấm điểm
	2.4
	
	
	

	5
	Khoanh vùng
	2.5
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	Hình 2.1. Bản đồ một số nhà máy điện ở Việt Nam, năm 2020
	Hình 2.2. Bản đồ hoạt động của gió và bão ở Việt Nam
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	Hình 2.3. Bản đồ diện tích và sản lượng lúa cả năm của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam, năm 2020
	Hình 2.4. Bản đồ phân bố dân cư châu Á, năm 2020
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	a) Khoanh vùng có ranh giới rõ rệt
	b) Khoanh vùng không có ranh giới rõ rệt

	Hình 2.5. Một số cách khác nhau thể hiện vùng trồng cây thuốc nam


c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
	Phương pháp
	Đối tượng thể hiện
	Cách thức biểu hiện
	Khả năng biểu hiện

	Kí hiệu
	- Phân bố theo những điểm cụ thể (đỉnh núi, các mỏ khoáng sản,…).

- Tập trung trên những diện tích nhỏ mà không thể biểu hiện trên bản đồ theo tỉ lệ (nhà máy, điểm dân cư, trường học,…).
	Dùng các dạng kí hiệu bản đồ khác nhau để thể hiện cho từng đối tượng, được đặt chính xác vào vị trí mà đối tượng đó phân bố trên bản đồ.
	Chất lượng, số lượng, cấu trúc, sự phát triển và phân bố của đối tượng thông qua hình dạng, màu sắc, kích thước,… của kí hiệu.

	Đường chuyển động
	Sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên, kinh tế-xã hội trên bản đồ.
	- Sự di chuyển của các đối tượng được thể hiện bằng các mũi tên.

- Đặc điểm của đối tượng, hiện tượng được thể hiện thông qua màu sắc, độ rộng và hướng của mũi tên.
	Hướng, tốc độ, số lượng, khối lượng của đối tượng, hiện tượng.

	Bản đồ - biểu đồ
	- Giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí theo từng lãnh thổ (đơn vị hành chính) bằng cách đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.

- VD: giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của các quốc gia; số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của các tỉnh trong quốc gia,…
	Sử dụng các loại biểu đồ khác nhau: biểu đồ cột, biểu đồ tròn,…
	Đặc điểm về số lượng, chất lượng của các đối tượng và thường dùng để thể hiện trên bản đồ kinh tế-xã hội.

	Chấm điểm
	Phân tán nhỏ lẻ trên lãnh thổ bằng sự phân bố các điểm chấm trên bản đồ.
	Mỗi một điểm chấm tương ứng với một số lượng của đối tượng nhất định.
	Chủ yếu thể hiện về số lượng của đối tượng.

	Khoanh vùng
	- Phân bố theo vùng nhưng không đều khắp trên lãnh thổ mà chỉ có ở từng vùng nhất định. VD: vùng phân bố các dân tộc khác nhau, vùng rừng, đồng cỏ,…
	Dùng các đường nét liền, nét đứt, màu sắc, kí hiệu hoặc viết tên đối tượng vào vùng đó.
	Chủ yếu thể hiện sự phân bố của đối tượng.


d) Tổ chức thực hiện: 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS tìm hiểu SGK kết hợp với kiến thức của bản thân và hoạt động theo nhóm để hoàn thành yêu cầu.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

+ HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian: 10 phút. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 

+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 

- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức, rèn luyện kĩ năng trong bài học.
b) Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK và kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
* Câu hỏi 1: Lập bảng để phân biệt một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (về đối tượng, hình thức, khả năng thể hiện của phương pháp)?
* Câu hỏi 2: Phương pháp nào sẽ được sử dụng khi biểu hiện các đối tượng, hiện tượng sau trên bản đồ?
- Mỏ khoáng sản.

- Sự di dân từ nông thôn ra đô thị.

- Phân bố dân cư nông thôn.

- Số học sinh các xã, phường, thị trấn.

- Cơ sở sản xuất.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Gợi ý:
* Câu hỏi 1: 
	Phương pháp
	Đối tượng
	Hình thức
	Khả năng thể hiện của phương pháp

	Kí hiệu
	Đối tượng phân bố theo điểm, hay đối tượng tập trung trên diện tích nhỏ
	Các dạng kí hiệu
	Vị trí, số lượng, đặc điểm, cấu trúc, sự phân bố,… của đối tượng

	Đường chuyển động
	Đối tượng có sự di chuyển
	Mũi tên
	Hướng di chuyển của đối tượng, số lượng, cấu trúc… của đối tượng.

	Bản đồ- biểu đồ
	Giá trị tổng cộng của đối tượng theo lãnh thổ
	Các loại biểu đồ
	Số lượng, chất lượng… của đối tượng.

	Chấm điểm
	Đối tượng có sự phân bố phân tán trong không gian
	Các điểm chấm
	Số lượng, sự phân bố của đối tượng.

	Khoanh vùng
	Đối tượng phân bố theo vùng nhất định
	Đường nét liền, đường nét đứt, kí hiệu, chữ, màu sắc…
	Sự phân bố của đối tượng


* Câu hỏi 2: 
	Đối tượng
	Phương pháp

	Mỏ khoáng sản.
	Kí hiệu

	Sự di dân từ nông thôn ra đô thị.
	Kí hiệu đường chuyển động

	Phân bố dân cư nông thôn.
	Chấm điểm

	Số học sinh các xã, phường, thị trấn.
	Bản đồ-biểu đồ

	Cơ sở sản xuất.
	Kí hiệu


d) Tổ chức thực hiện: 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV trình chiếu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và tìm đáp án.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt đáp án và kiến thức có liên quan.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Vận dụng tri thức địa lí giải quyết vấn đề thực tiễn.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK, Internet và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
* Câu hỏi: Sưu tầm một số bản đồ, tìm hiểu các đối tượng và phương pháp đã được sử dụng để biểu hiện các đối tượng đó trên bản đồ?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Hướng dẫn:

- Học sinh tìm kiếm thông qua internet hoặc thông tin ở xã, phường (bản đồ hành chính, địa hình, đất đai,…).

- Tùy thuộc vào từng bản đồ mà người ta sử dụng phương pháp biểu hiện đối tượng địa lí khác nhau.
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 d) Tổ chức thực hiện: 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV trình chiếu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và nêu suy nghĩ của bản thân.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả hoạt động của HS.
4. Củng cố, dặn dò: 

GV củng cố bài học bằng sơ đồ hóa kiến thức được chuẩn bị sẵn và trình chiếu, nhấn mạnh các nội dung trọng tâm của bài. 

5. Hướng dẫn về nhà: 

- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

- Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

- Chuẩn bị bài mới: Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống.
Nội dung:

(1). Sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và đời sống.

(2). Một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống.
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